
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 70 ngách 42/197 Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

21/08/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ KHÁCH SẠN SAN HÔ ĐỎ VIỆT NAM

0109317943

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng nhà để ở 4101

2. Xây dựng nhà không để ở 4102

3. Xây dựng công trình đường sắt 4211

4. Xây dựng công trình đường bộ 4212

5. Xây dựng công trình điện 4221

6. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

7. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

8. Xây dựng công trình công ích khác 4229

9. Xây dựng công trình thủy 4291

10. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

11. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

12. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

13. Phá dỡ 4311

14. Chuẩn bị mặt bằng 4312

15. Lắp đặt hệ thống điện 4321

16. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

17. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

18. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

19. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ KHÁCH 
SẠN SAN HÔ ĐỎ VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THE RED CORAL VIET NAM HOTEL 
CONSULTANCY AND MANAGEMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: RED CORAL VIET NAM

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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20. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: - Khách sạn; - Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch 
vụ lưu trú ngắn ngày; - Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú 
ngắn ngày tương tự

5510(Chính)

21. Cơ sở lưu trú khác 5590

22. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

23. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

24. Dịch vụ ăn uống khác 5629

25. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

26. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: - Dịch vụ môi giới bất động sản; - Dịch vụ sàn giao 
dịch bất động sản; - Dịch vụ tư vấn quản lý bất động sản (Trừ 
hoạt động đấu giá tài sản)

6820

27. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Giám sát thi công xây dựng công trình 
- Thiết kế xây dựng công trình

7110

28. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

29. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

30. Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú 9620

31. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 9631

32. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

33. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi

4931

34. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: 
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định;
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng;
- Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô

4932

35. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

36. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

37. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

38. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

39. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

40. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

41. Cho thuê xe có động cơ 7710
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 LÊ MINH 
GIANG

Xóm 5 Giáp Nhị, Tổ 
30, Phường Thịnh 
Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

3.000.000.000 60,000 001187011755

2TRẦN 
QUỐC VIỆT

Tổ 7, Phường Việt 
Hưng, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

2.000.000.000 40,000 013120202

42. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

43. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề 9321

44. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu 9329

45. Đại lý du lịch
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; Kinh doanh dịch 
vụ lữ hành quốc tế

7911

46. Điều hành tua du lịch 7912

47. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

48. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết:  Tư vấn, dịch vụ lập kế hoạch, tổ chức, hoạt động hiệu 
quả, thông tin quản lý khách sạn

7020

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013120202
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 7, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 7, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   TRẦN QUỐC VIỆT Nam

25/05/1976 Kinh Việt Nam

14/07/2012 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội
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